
   SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 1153 /YCBG-BVBT Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2025       

V/v cung cấp báo giá để phục vụ 

công tác đấu thầu gói thầu: Vật tư 

y tế tiêu hao phục vụ Tim mạch 

can thiệp cho khoa Tim Mạch 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư y tế 

tiêu hao phục vụ Tim mạch can thiệp cho khoa Tim Mạch với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hằng  

- Chức vụ: Nhân viên 

- Số điện thoại: 0919455285 
- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 

- Email: vtytbvbt@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất 

Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng  

- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30 tháng 12 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 

ngày 08 tháng 01 năm 2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08  tháng 01 năm 

2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa phụ lục 1 và 

báo giá theo phụ lục 2. 

III. Các yêu cầu khác: 

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá theo mẫu tại Phụ lục đính kèm và gửi hồ sơ kèm theo 

báo giá.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website Bệnh viện; 

- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công); 

- Lưu: VT, TCKT, CNTT, VTTBYT(H). 

 

 
 

   Trần Hồng Vũ



  Phụ lục 1 

 

DANH MỤC GÓI THẦU: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO PHỤC VỤ  

TIM MẠCH CAN THIỆP CHO KHOA TIM MẠCH 

(Đính kèm công văn số: 1153 /YCBG-BVBT, ngày 30 tháng 12 năm 2025) 

STT Danh mục hàng hóa 

Quy cách - Tiêu  

chuẩn và yêu cầu 

 kỹ thuật của  

hàng hóa/tương đương 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Kim luồn không cánh  cái 100 

2 
Đầu nối Kimal Male/ 

Male connector 

Đầu nối male/male-KIMAL 

Male/male luerlock connector. - 

Chất liệu: Polycarbonate. - Đầu nối 

linh hoạt chống xoắn dây khi nối. 

cái 50 

3 Dome sterile  cái 50 

4 
Bộ khăn chụp mạch vành 

3 lỗ 

Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 lỗ 

gồm: 

- Săng chụp mạch vành SM/ PE/ 

SPP, kích thước: 370 x 220 cm: 01 

cái.  

- Tấm phủ đa dụng PE kích thước: 

150 x 140 cm: 01 cái.  

- Khăn trải bàn dụng cụ PE / SPP, 

kích thước 200 x 140 cm: 01 cái.  

- Bao chụp đầu đèn PE 01 cái. 

- Bao kính chắn chì PE, kích thước 

90 x 75 cm: 01 cái.  

- Bao đựng Remote PE, kích thước 

26 x 10 cm: 01 cái.  

- Khăn thấm vải không dệt, kích 

thước 40 x 40 cm: 04 cái.  

- Tấm phủ chắn chì PE kích thước 

150 x 140 cm: 01 cái. 

- Đóng gói bằng túi tyvek, Độ bền 

mối hàn bao gói: ≥ 1,2 N / 15 mm  

- Chứng nhận:ISO; GMP- FDA  

- Tiệt trùng: Ethylene oxide (EO) 

với tồn dư EO: ≤ 4 mg /sản phẩm 

Bộ 100 

5 

Bơm tiêm 10ml vật liệu 

làm bằng nhựa 

polycabonate có đầu xoáy 

(luer) 

Bơm tiêm 10ml 

- Bơm tiêm có đầu luer lock dùng 

trong can thiệp mạch máu 

- Vật liệu làm bằng Polycarbonate 

chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy 

dòng chảy và bọt khí bên trong 

- Có đầu xoáy luer loại Fixed Male 

hoặc Slip 

Đạt tiêu chuẩn FDA.  

cái 100 
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